
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 

Số:        /PA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bạch Thông, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

PHƯƠNG ÁN 

    Dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng, một số mặt hàng thiết yếu  

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

trên địa bàn huyện Bạch Thông 

 

Thực hiện Văn bản số 59/PA-SCT ngày 04/5/2024 của sở Công Thương tỉnh 

Bắc Kạn về phương án Dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng, một số mặt hàng thiết yếu 

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn năm 2024. 

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực 

hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện. Với 

phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hậu quả”, 

mặt khác để kịp thời đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu của Nhân dân vùng bị 

thiên tai, ngập lụt, đặc biệt là các vùng có nguy cơ bị cô lập khi thiên tai xảy ra 

trên địa bàn toàn huyện, trong đó trọng tâm là xây dựng phương án, dự trữ hàng 

hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là lương thực và nước uống.  

UBND huyện Bạch Thông xây dựng Phương án dự trữ một số mặt hàng thiết 

yếu phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2024 cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu 

cầu của Nhân dân khi có thiên tai ngập lụt xảy ra, nhu cầu tăng cao hoặc khi xảy 

ra biến động bất thường về giá cả, thị trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và 

ổn định kinh tế trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo dự trữ, cung 

ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu. 

- Hàng hóa dự trữ phải đảm bảo ổn định giá cả, chất lượng và đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Việc huy động hàng hóa cung ứng cho Nhân dân vùng 

thiên tai phải đảm bảo kịp thời và đầy đủ về số lượng.  

- Công tác dự trữ, điều tiết, cung ứng hàng hóa phòng, chống thiên tai cần có 

sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị 

liên quan; đặc biệt vai trò chủ động phối hợp, xây dựng phương án, kế hoạch, 

điều tiết kịp thời của UBND các xã, thị trấn. Khi xảy ra thiên tai, ngập lụt, nhu 

cầu hàng hóa thiết yếu tăng cao hoặc khan hiếm hàng hóa, hoặc thị trường có biến 

động, kịp thời điều tiết hàng hóa, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng 
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thiếu hàng cục bộ. Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh cung ứng 

hàng hóa theo sự điều phối của cơ quan chức năng.  

II. PHƯƠNG ÁN DỰ TRỮ CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU 

1. Về lương thực, thực phẩm  

- Mặt hàng gạo các loại: Chủ yếu dự trữ tại chỗ ở đại lý bán buôn, bán lẻ, 

các hộ kinh doanh cá thể, các máy xay xát và các hộ nông dân sản xuất trên địa 

bàn toàn huyện. Khả năng cung ứng tại chỗ khoảng 20 tấn gạo các loại; 

- Đối với mặt hàng thực phẩm như cá hộp, thịt hộp, trứng gia cầm và cá khô 

dự trữ tại siêu thị Tuân Hát, các cơ sở bán lẻ tại các chợ và các cửa hàng hàng tạp 

hoá trên địa bàn toàn huyện. Khả năng cung ứng tại chỗ các mặt hàng cụ thể: Cá 

hộp, thịt hộp khoảng 100 thùng, trứng gia cầm khoảng 3.000 quả, cá khô khoảng 

0,15 tấn. 

2. Mặt hàng lương khô, mỳ ăn liền, nước uống đóng chai, muối Iode và 

các loại dầu ăn 

- Mặt hàng lương khô, mỳ ăn liền, muối Iode, nước mắm, các loại dầu ăn: 

Dự trữ ở siêu thị Tuân Hát và các cơ sở bán lẻ hàng tạp hoá, lương thực chế biến 

trên địa bàn toàn huyện. Khả năng cung ứng tại chỗ: Khoảng 500 thùng mỳ ăn 

liền các loại, 300 thùng lương khô, 2 tấn muối, 200 thùng các loại dầu ăn;  

- Nước uống đóng chai, đóng bình: Dự trữ tại siêu thị Tuân Hát và các cơ sở 

bán lẻ trên địa bàn huyện. Khả năng cung ứng nước đóng chai các loại tại chỗ 

khoảng 400 chai.  

3. Nhiên liệu 

Chủ yếu dự trữ tại Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn, Công ty Cổ phần xăng dầu 

dầu khí Hà Nội chi nhánh tại Bắc Kạn; Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hoà, Công ty 

TNHH Hoàng Tiến, với sản lượng xăng dầu dự trữ khoảng 2.000m3 các loại; 

riêng mặt hàng dầu hoả khả năng cung cấp khoảng 70m3 chủ yếu dự trữ tại Chi 

nhánh Xăng dầu Bắc Kạn. 

4. Vật liệu xây dựng 

Các mặt hàng như: Xi măng 5 tấn, sắt thép 5 tấn, tấm lợp các loại 1.500m2, 

rọ sắt 150 cái... được dự trữ ở các cửa hàng vật liệu trên địa bàn huyện; 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng 

thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án dự trữ hàng hóa nhu yếu 

phẩm trong mùa mưa, bão để kịp thời về các biện pháp ứng phó khi có thiên tai, 

rủi ro xảy ra bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình 

trạng thiếu hàng, đứt hàng đối với những vùng do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với 

các khu vực có nguy cơ bị chia cắt;  
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- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ với các trạm điện đóng trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch, phương 

án về nguồn lực, vật tư, thiết bị để ứng phó kịp thời với thiên tai, nhanh chóng 

khắc phục hậu quả của hệ thống điện (nếu có) để cấp điện trở lại cho nhu cầu sản 

xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân đảm bảo an toàn. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Kiểm tra phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo 

phương châm “04 tại chỗ” của các đơn vị thuộc ngành Công Thương; tăng cường 

công tác quản lý thị trường và bình ổn giá; 

- Thường xuyên theo dõi việc cung ứng hàng hoá trên địa bàn huyện, trên cơ sở 

đó phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có phương án tập kết, dự trữ 

một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo yêu cầu 

của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bạch Thông; 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy 

định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. 

3. Đội Quản lý thị trường số 1 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa mưa lũ về giá 

cả, chất lượng hàng hoá, nhất là đối với với các mặt hàng thiết yếu. Kiên quyết xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lợi 

dụng khan hiếm hàng hoá do thiên tai, tự động tăng giá, ép giá bất hợp lý nhằm 

thu lời bất chính, gây xáo trộn thị trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của 

nhân dân. 

4. Điện lực thành phố Bắc Kạn 

Xây dựng kế hoạch, phương án về nguồn lực, vật tư, thiết bị để ứng phó kịp 

thời với thiên tai, nhanh chóng khắc phục hậu quả của hệ thống điện (nếu có) để 

cấp điện trở lại phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.  

5. Các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ và các cơ sở kinh doanh 

- Rà soát hệ thống các công trình như: Trụ sở làm việc, kho chứa hàng hoá, 

bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị... kịp thời thực hiện các biện pháp gia cố, 

phòng tránh nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người, tài sản, hàng hoá 

khi có thiên tai xảy ra; 

- Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh, khả năng tài chính, điều kiện cơ sở 

vật chất của mình có kế hoạch tập kết, dự trữ đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để 

cung ứng, phục vụ kịp thời nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn khi có 

thiên tai xảy ra với giá cả bình ổn. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng khan hiếm 

hàng hoá do thiên tai để tăng giá đột biến nhằm thu lời bất chính. 

6. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hoá và sẵn sàng đảm bảo cung ứng cho các  
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vùng bị cô lập, chia cắt khi thiên tai xảy ra; đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, 

tiêu dùng bình thường trong mọi tình huống; 

 - Thường xuyên kiểm tra, lắp đặt hệ thống chống sét và chuẩn bị đầy đủ các 

phương tiện phòng, chống cháy nổ tại các điểm bán xăng dầu trực thuộc đơn vị. 

Trên đây là phương án dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của UBND huyện Bạch Thông./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
- Đội QLTT số 1; 
- Điện lực thành phố Bắc Kạn; 
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện); 
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh  
trên địa bàn huyện (t/hiện); 
Gửi bản giấy: 

- Đơn vị không có TDoffice; 
- Lưu: VT. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Kiệm 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP DỰ TRỮ HÀNG HOÁ THIẾT YẾU 

(Kèm theo Phương án số           /PA-UBND ngày    /5/2024 của UBND huyện Bạch 

Thông) 

 

TT Đơn vị, doanh nghiệp Địa chỉ Mặt hàng dự trữ 

I Lương thực 

1 Cơ sở La Thị Hiền  Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ 

Thông,  ĐT: 0398372590 

 

Gạo nếp, gạo tẻ 

các loại 

2 Vũ Đình Khiên Thôn Nà Lốc, xã Nguyên 

Phúc, ĐT 0353 091 276 
Trứng gà, vịt 

II Thực phẩm, nước uống, 

muối I-ốt 
  

2 Cửa hàng Tuân Hát 2 Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ 

Thông 

Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

3 Cửa hàng Lý Thị Thu 
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ 

Thông 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

4 Cửa hàng Nhi Truyền 
Phố Chính, thị trấn Phủ 

Thông 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống  

5 Cửa hàng Nguyễn Thị Hiển 
Phố Chính, thị trấn Phủ 

Thông 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

6 Cửa hàng Trương Thị Nhung 
Phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ 

Thông 
Mỳ tôm, Thịt 
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hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

7 Cửa hàng Nguyễn Thế Cẩn   
Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm 

Giàng 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

8 Cửa hàng Bùi Công Mậu   
Thôn Đầu cầu, xã Cẩm 

Giàng 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

9 Cửa hàng Lường Đức Huân   
Thôn Đầu cầu, xã Cẩm 

Giàng 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

10 Cửa hàng Ninh Thị Hà   
Thôn Bản Luông, xã Mỹ 

Thanh 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

11 Cửa hàng Nguyễn Văn Chinh 

 

Thôn Nà ít, xã Vi Hương 
Mỳ tôm, Thịt 

hộp, nước nắm, 

mỳ chính, muối, 

Mỳ ăn liền, phở 

gói, cháo gói, dầu 

ăn, nước uống 

12 Cửa hàng Bùi Văn Hoàng 
Thôn Nà Kha, xã Quang 

Thuận 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, cháo gói, 
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dầu ăn, nước 

uống 

13 Cửa hàng Lưu Minh Trường 
Thôn Boóc Khún, xã 

Quang Thuận 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, cháo gói, 

dầu ăn, nước 

uống 

14 Cửa hàng Dương Văn Thảo 
Thôn Nà Thoi, xã Quang 

Thuận 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, cháo gói, 

dầu ăn, nước 

uống 

15 Cửa hàng Bàn Thị Loan  
Thôn Khuổi Cò, xã 

Dương Phong 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, cháo gói, 

dầu ăn, nước 

uống 

16 Cửa hàng Hoàng Thị Tư   
Thôn Nà Coọng, xã 

Dương Phong 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, cháo gói, 

dầu ăn, nước 

uống 

17 Cửa hàng Trần Duy Văn   
Thôn Tổng Mú, xã Dương 

Phong 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

18 Cửa hàng Nguyễn Văn Sử  
Thôn Bản Mèn, xã Dương 

Phong 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

19 Cửa hàng Nguyễn Văn Sử  
Thôn Bản Mèn, xã Dương 

Phong 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 
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muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, cháo gói, 

dầu ăn, nước 

uống 

20 Cửa hàng Dương Thị Nhan 
Thôn Tân Lập, xã Vũ 

Muộn 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

21 Cửa hàng Nông Thị Định 
Thôn Đon Quản, xã Vũ 

Muộn 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

22 Cửa hàng Đinh Như Tiệp 
Thôn Tốc Lù, xã Vũ 

Muộn 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

23 Cửa hàng Lê Thị Yến 
Thôn Lọ cặp, xã Sỹ Bình 

Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

24 Cửa hàng Nguyễn Thị Tuyến 
Thôn Lọ cặp, xã Sỹ Bình 

Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 

25 Cửa hàng Lộc Văn Hoạt 
Thôn Khau Cà, xã Cao 

Sơn 
Mỳ tôm, nước 

nắm, mỳ chính, 

muối, Mỳ ăn liền, 

phở gói, dầu ăn, 

nước uống 
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